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THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

 
 Thực tập  Ứng tuyển 

 

Chức danh thực tập / ứng tuyển ......................................................................................................... 

Nơi thực tập / làm việc mong muốn ....................................................................................................  

Thời gian Anh / Chị có thể thực tập / nhận việc .................................................................................. 

Mức lương mong muốn ...................................................................................................................... 

Anh/ Chị đã  từng ứng tuyển vào DAB          Chưa                   Đã qua vòng …………………… 

Mục tiêu nghề nghiệp trong 3 năm tiếp theo ....................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên ........................................................................................  Giới tính       Nữ       Nam 

Ngày sinh ....................................  Nơi sinh ..................................... Nguyên quán .............................. 

CMND .........................................  Ngày cấp....................................  Nơi cấp  ..................................... 

Dân tộc .......................................  Tôn giáo ......................................................................................    

Địa chỉ thường trú ............................................................................................................................... 

Địa chỉ tạm trú/liên lạc ......................................................................................................................... 

Email ....................................................................... Điện thoại di động ............................................. 

Chiều cao ...................................  Cân nặng ...................................  Thị lực ........................................ 

Tình trạng hôn nhân  Độc thân   Kết hôn  

 
 

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 
DongA Bank (DAB) 

130 Phan Đăng Lưu, phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
Tel: (84-8) 3995 1483 - Fax: (84-8)3995 1614 
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TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
 

 Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp 

STT 
Loại 

bằng cấp 
Chuyên ngành Trường đào tạo 

Hạng tốt 
nghiệp 

Năm tốt 
nghiệp 

      

      

 
 Dành cho sinh viên thực tập 

STT 
Loại 

bằng cấp 
Chuyên ngành Trường đào tạo 

Điểm tích 
lũy TB 

Năm tốt 
nghiệp 

      

      

 
Các khóa đào tạo ngắn hạn khác 

STT 
Thời gian 

học 
Khóa học/Chứng 

chỉ 
Trường đào tạo/Nơi cấp Xếp loại 

Thời 
hạn sử 
dụng 

      

      

 
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Tên đơn vị .......................................................................................................................................... 

Địa chỉ  liên hệ .................................................................................................................................... 

Chức danh ....................................................................  Mức lương ..................................................  

Thời gian làm việc………………………/…………../…… đến ……/…..../……………………………… 

Nhiệm vụ chính ...................................................................................................................................  

Lý do nghỉ việc .................................................................................................................................... 

Họ tên cấp trên trực tiếp …………………………………………Chức vụ :  ............................................ 

Điện thoại liên lạc (cấp trên)  ..........................  …………   …Email (cấp trên): .................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tên đơn vị .......................................................................................................................................... 

Địa chỉ  liên hệ .................................................................................................................................... 

Chức danh ....................................................................  Mức lương ..................................................  

Thời gian làm việc………………………/…………../…… đến …/…..../…………………………………… 
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Nhiệm vụ chính ...................................................................................................................................  

Lý do nghỉ việc .................................................................................................................................... 

Họ tên cấp trên trực tiếp …………………………………………Chức vụ :  ............................................ 

Điện thoại liên lạc (cấp trên)  ..........................  …………   …Email (cấp trên): .................................... 

Anh/Chị đồng ý Ngân hàng Đông Á liên hệ với đơn vị kể trên    Có   Không 

 
 THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

Quan hệ  Họ và tên CMND 
Năm 
sinh 

Địa chỉ 
liên lạc 

Nghề nghiệp/ 
Đơn vị công tác 

Điện thoại liên 
lạc 

Cha       

Mẹ       

Chị/em gái 

 

 
 
 

 

 

  

 

Anh/em trai 

 

 
 
 

 

 

  

 

Vợ/chồng       

Con       

Anh/Chị có người thân/bạn bè đang làm việc tại Ngân hàng Đông Á/Ngân hàng khác?  

 

Quan hệ Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

    

    

    

 

THÔNG TIN THAM KHẢO 

Sở thích cá nhân ................................................................................................................................ 

Anh/Chị muốn làm việc độc lập hay tập thể? Vì sao? ......................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 
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 ........................................................................................................................................................... 

Anh/Chị tự đánh giá bản thân như thế nào? ....................................................................................... 

Ưu điểm .............................................................................................................................................. 

Nhược điểm ........................................................................................................................................ 

Hoạt động xã hội Anh/Chị đã tham gia ................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Đông Á thông qua: 

 Báo chí   Người quen  Trung tâm giới thiệu việc làm 

 Website của DongA Bank   Trang web việc làm (ghi rõ) ................................................... 

Anh/Chị có thể làm ngoài giờ   Có   Không 

Anh/Chị có thể đi công tác   Có   Không 

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin của hai người tham khảo (không phải là người thân nhưng 

biết rõ về quá trình làm việc và học tập của Anh/Chị) 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Điện thoại: 

Email: 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các 
thông tin trên.  

………….., ngày… tháng… năm… 

Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Cám ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành mẫu Thông tin ứng viên này. Đây là một trong những 
bước quan trọng của quy trình tuyển dụng. Các thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ 
sử dụng cho mục đích tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Đông Á và các đơn vị trực thuộc Ngân 
hàng Đông Á.  

 

Chúc Anh/Chị  thành công. 


